
 HỌC KỲ HK 2 

Tháng

Tuần 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Từ ngày 10-15 17 - 22 24 - 29 31 - 5 7 - 12 14 - 19 21 - 26 28 - 3 5 - 10 12 - 17 19 - 24 26 - 31 2 - 7 9 - 14 16 - 21 23 - 28 30 - 5 7 - 12 14 - 19 21 - 26 28 - 2 4 - 9 11 - 16 18 - 23 25 - 30 1 - 6 8 - 13

K2026 0 NH/SH
Thi - 
đợt 1

K2023,2024,2025

K2022-TN (4.5 n) 0 0 0

RT ĐKBS RT ĐK2
KSS KSE KSS KSE

 HỌC KỲ

Tháng

Tuần 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Từ ngày 15 - 20 22 - 27 1 - 6 8 - 13 15 - 20 22 - 27 29 - 3 5 - 10 12 - 17 19 - 24 26 - 1 3 - 8 10 - 15 17 - 22 24 - 29 31 - 5 7 - 12 14 - 19 21 - 26 28 - 3 5 - 10 12 - 17 19 - 24 26 - 31

K2024, 2025, 2026

K2023-TN (4n) 0 0 0 0 0

RT ĐKBS RT/XTN

KSS KSE KSS

Kí hiệu khóa đào tạo, thời gian (cột 1) Kí hiệu học vụ 

K2026 Khóa tuyển sinh 2026 Tiết Tiết KG Khai giảng

K2023, 2024, 2025 Khóa tuyển sinh 2023, 2024, 2025 1 7 SH Sinh hoạt đầu khóa/đầu năm

K2023 - TN(4n) Khóa tuyển sinh 2023 - tốt nghiệp (hệ 4 năm) 2 8 NH Nhập học

K2022 - TN(4.5) Khóa tuyển sinh 2022 - tốt nghiệp (hệ 4.5 năm) 3 9 ĐK1 SV đăng ký học phần trực tuyến cho học kỳ 1

4 10 ĐK2 SV đăng ký học phần trực tuyến cho học kỳ 2

Kí hiệu học tập 5 11 ĐC SV điều chỉnh đăng ký học phần

0 Không bố trí thời khóa biểu 6 12 RT SV rút bớt học phần đã đăng ký trong học kỳ

bv Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp XTN Xét tốt nghiệp

KSS Khảo sát SV về chất lượng giảng dạy của GV bắt đầu

Ghi chú KSE Khảo sát SV về chất lượng giảng dạy của GV kết thúc (tuần Dự trữ)

-Ngày bắt đầu năm học 2026 - 2027 là ngày 17/08/2026 MLBS Mở thêm lớp học phần bổ sung cho đợt 2 của từng học kỳ

-Ngày kết thúc các mốc học vụ được tính là ngày thứ 7 của tuần ĐKBS Sinh viên đăng ký học phần bổ sung cho đợt 2 của từng học kỳ

-Các SV đăng ký thực tập xí nghiệp, thực tập tốt nghiệp không được phép đăng ký học các học phần khác trùng với thời gian đi thực tập

-Nghỉ tết nguyên đán từ ngày 18/12 - 9/1 (âm lịch)

Thời gian Thời gian

07:30 - 08:15 12:45 - 13:30

08:15 - 09:00 13:30 - 14:15

09:00 - 09:45 14:15 - 15:00

10:00 - 10:45 15:15 - 16:00

10:45 - 11:30 16:00 - 16:45

11:30 - 12:15 16:45 - 17:30

KHUNG GIỜ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TRỰC TIẾP TRÊN LỚP

MLBS

bv

5

SV học theo thời khóa biểu HK2-đợt 1 (9 tuần)

SH
Sinh viên học theo thời khóa biểu HK1- đợt 1 (9 tuần)

Thi kết thúc HP - 
đợt 1

Sinh viên học theo thời khóa biểu HK1- đợt 1 (9 tuần)

8/2026 9 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - HỌC TẬP NĂM HỌC 2026 - 2027 (ĐẠI HỌC CHÍNH QUI TẠI TRƯỜNG)
 (Ban hành theo Quyết định số 1826/QĐ-ĐHCNKT ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

2

TẾT ÂM LỊCHHỌC KỲ 1 (22 TUẦN - CHIA LÀM HAI ĐỢT MỖI ĐỢT 11 TUẦN)

11

Khoá luận tốt nghiệp bv

12 1/2027

Thi kết thúc 
HP - đợt 1

SV học theo thời khóa biểu HK2-đợt 2 (9 tuần)

2 3 4 6

Mốc học vụ ĐK1 KGĐC XTN

MLBSMốc học vụ XTN

Khoá luận tốt nghiệp

SV học 

TKB 

HK2 - 

đợt 1

Khóa 2026 học GDQP-AN

0

8

Thi kết thúc 
HP - đợt 2

7

Sinh viên học theo thời khóa biểu  HK1- đợt 2 (9 tuần)

XTN

HỌC KỲ 2 (22 TUẦN - CHIA LÀM HAI ĐỢT MỖI ĐỢT 11 TUẦN)

51

ĐC

2 - 7

KSE

HỌC KỲ QUỐC PHÒNG HÈ

Thi kết thúc HP-
đợt 2

TS


